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TÓM TẮT 
 Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ (giai đoạn metacercariae) trên 700 cá hô 
giống ở đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện vào năm 2017. Kết quả cho thấy cá hô 
giống nhiễm metacercariae của hai loài sán lá ruột nhỏ Haplorchis pumilio và 
Centrocestus formosanus với tỉ lệ 2,4%. Tỉ lệ nhiễm ảnh hưởng bởi mùa vụ, lượng vôi bón 
và thời gian phơi đáy ao (P<0,05). Biện pháp kĩ thuật là cần thiết để giảm tỉ lệ nhiễm 
metacercariae trên cá giống, nhằm hạn chế tỉ lệ nhiễm trên cá hô thịt, góp phần bảo đảm 
an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Từ khóa: tỉ lệ nhiễm, sán lá song chủ, metacercariae, cá hô.  
ABSTRACT 

Prevalence of trematode in juvenile of Giant barb in Mekong Delta, Vietnam 
 A research on the prevalence of fishborne zoonotic trematodes (FZT), metacercariae stage, 
in 700 Giant barb juveniles was conducted in Mekong Delta in 2017. Fish was infected Haplorchis 
pumilio and Centrocestus formosanus with the prevalence at 2.4%. Season, liming and drying the 
pond bottom were found as the risk factors of FZT in the research fish (P<0.05). Therefore, 
technical controls should be done to decrease the FZT prevalence in juvenile to reduce the 
infection in grow-out Giant barb to contribute to the food safety and hygiene.  

Keywords: prevalence, trematode, metacercariae, Giant barb. 
 

1. Mở đầu 
Cá là nguồn cung cấp đạm quan trọng cho con người, đặc biệt là ở vùng thôn quê. 

Hầu hết các nước Đông Nam Á có thói quen ăn gỏi cá sống hoặc nấu không chín kĩ, là 
nguy cơ gây nhiễm sán lá gan và sán lá ruột cho người ăn [1], vì cá là kí chủ trung gian 
của những loài sán này [2]. Hàng triệu người đã bị nhiễm sán lá gan Opisthorchis viverrini 
ở Thái Lan, Lào và Việt Nam [3]. Có khoảng 6 triệu người Trung Quốc, hơn 5 triệu người 
ở Thái Lan và khoảng 1,5 triệu người Triều Tiên bị nhiễm sán lá gan Clonorchis sinensis 
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hoặc Opisthorchis viverrini [2]. Ước tính có khoảng 20 triệu người đã bị nhiễm sán lá gan 
Clonorchis sinensis và 600 triệu người có nguy cơ bị nhiễm [4]. Hơn 50 loài sán lá ruột 
nhiễm trên người trên toàn thế giới đã được phát hiện, trong đó có 13 loài nhiễm trên 
người ở Đông Nam Á [2]. Người bị nhiễm sán lá sẽ bị nhiều bệnh, nguy hiểm nhất là ung 
thư gan [5] và ung thư mật [6].  

Cá là vật chủ trung gian thứ hai của sán, hơn 32 loài cá tìm thấy bị nhiễm sán lá 
song chủ ở Trung Quốc [7]. Metacercariae của loài H. pumilio được tìm thấy trên cá ở Ấn 
Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ai Cập, Palestine, Tunisia và Kenya [8]. H. taichui 
được tìm thấy rất nhiều ở Thái Lan, gấp 384 lần sán lá gan O. viverrini [9]. Ở Triều Tiên, 
50 loài cá thuộc 9 họ là kí chủ trung gian của sán lá gan C. sinensis, trong đó 70 loài thuộc 
họ cá chép [10]. Những nghiên cứu gần đây ở Việt Nam về sự phân bố và tỉ lệ nhiễm của 
cá với các loài sán này cho thấy chúng có nhiều trong cá nuôi và cá tự nhiên, trong cơ thể 
người và vật nuôi [11] – [14]. Những loài sán lá song chủ nhiễm trên cá trong nghiên cứu 
10 năm gần đây ở Việt Nam là Haplorchis pumilio [13], [15], [16] và các loài sán lá ruột 
khác như H. taichui, Centrocestus formosanus [13], [15], [17], [18], Procevorum sp. [15], 
[16]. Bốn loài sán H. pumilio, H. taichui, C. formosanus và Stellantchasmus falcatus phát 
hiện trong cá giống và cá nuôi thịt ở đồng bằng sông Cửu Long; các loài cá bị nhiễm gồm 
có cá tra, trê lai, tai tượng, rô đồng, chép ta, cá hường, mè vinh, mè trắng, trắm cỏ, chép 
Ấn Độ, cá chim trắng, rô phi, điêu hồng và sặc rằn [17], [18]. Nhìn chung, sán lá ruột 
được tìm thấy nhiều trong cá nuôi [13], [16] - [18]. Sán lá gan chỉ tìm thấy trong cá tự 
nhiên, loài sán lá gan nhỏ Clonorchis sinensis được cho rằng chỉ có ở miền Bắc Việt Nam 
[19] đã nhiễm rất cao với tỉ lệ 31,1-76,7% trên các loài cá tự nhiên ở hồ chứa Thác Bà, 
tỉnh Yên Bái, Việt Nam [20]. 

Cá hô (Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898) là loài duy nhất của giống 
Catlocarpio, có kích thước lớn nhất trong họ cá chép Cyprinidae. Cá hô đã được thuần 
dưỡng và sinh sản nhân tạo thành công trong điều kiện trạm trại [21], [22]. Từ năm 2009 
đến nay, các trại sản xuất giống đã cung cấp hàng trăm ngàn cá hô giống ra thị trường. Đã 
có vài nghiên cứu về bảo tồn và sinh sản nhân tạo cá hô, nhưng đến nay chưa có đề tài nào 
nghiên cứu về tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá hô giống, vì nếu cá giống bị nhiễm sán lá 
song chủ sẽ ảnh hưởng đến cá nuôi thịt và đặc biệt là gây tác hại lớn đến sức khỏe con 
người. Do đó, nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ giai đoạn metacercariae trên cá hô 
giống là cần thiết, vì có ý nghĩa trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản và an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Theo thống kê của Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản nước ngọt Nam Bộ, tổng số 
ao ương cá hô bột lên cá giống ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 là bảy ao (không 
tính các ao ương từ cá hương) gồm có năm ao ở Tiền Giang, một ao ở Đồng Tháp, một ao 
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ở An Giang. Vì vậy, nghiên cứu tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ (giai đoạn metacercariae) trên 
cá hô đã được thực hiện trong bảy ao ở các tỉnh này từ tháng 8 đến tháng 12/2017.   
2.2. Điều tra kĩ thuật ương cá hô 

Các thông tin về kĩ thuật quản lí và ương nuôi từng ao cá được thu thập thông qua 
phỏng vấn trực tiếp chủ hộ và quan sát ao nuôi. Các ao ương cá hô giống sẽ được điều tra 
thu thập số liệu về diện tích ao, bón vôi và phơi đáy khi chuẩn bị ao, nguồn nước cho ao, 
độ sâu ao, hiện diện của ốc trong ao và kênh cấp nước, thức ăn cho cá, sử dụng hóa chất 
cho phòng trị bệnh cá, hiện diện của chó và mèo ở khu vực ao ương.  
2.3. Phương pháp thu mẫu cá 

Mỗi ao ương sẽ thu ngẫu nhiên 100 con cá hô giống có khối lượng từ 1,6-29,5g/con 
để phân tích tỉ lệ nhiễm metacercariae. Cá hô giống được vận chuyển sống trong bao có 
bơm oxy và chuyển về Phòng Thí nghiệm, Khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh để phân tích. Số lượng mẫu cá hô giống được trình bày trong 
Bảng 1.  

Bảng 1. Số lượng mẫu cá hô giống nghiên cứu ở đồng bằng sông Cửu Long 
Nơi thu mẫu Ao Số lượng cá/ ao Tháng thu mẫu Ghi chú 

Tiền Giang 

1 100 8/2017 Mùa mưa 
2 100 8/2017 Mùa mưa 
3 100 12/2017 Mùa khô 
4 100 12/2017 Mùa khô 
5 100 12/2017 Mùa khô 

Đồng Tháp 6 100 8/2017 Mùa mưa 
An Giang 7 100 10/2017 Mùa mưa 

 

+ Ghi chú: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 
2.4. Phương pháp phân tích mẫu cá và định danh loài kí sinh trùng 

Cá được cân riêng và nghiền từng con áp dụng phương pháp tiêu cơ để phân lập ấu 
trùng sán lá theo hướng dẫn trong Phụ lục 6 [19] tại Phòng Thí nghiệm, Khoa Sinh học – 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng kính hiển vi quang học để 
định danh loài metacercariae theo tiêu chuẩn hình thái [23] - [28].  
2.5 Phương pháp phân tích số liệu 

Sử dụng Microsoft Excel 2010 và SPSS (Statistical Package for Social Sciences 
version 20; SPSS Inc., Chicago, Illinois) để nhập số liệu và phân tích. Tỉ lệ nhiễm được 
tính bằng phương pháp thống kê mô tả. Phương pháp phân tích phương sai được dùng để 
đánh giá sự khác biệt của tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá giữa mùa mưa và mùa khô. 
Phương pháp phân tích hồi quy Binary logistic regression được dùng phân tích để đánh giá 
ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến sự nhiễm metacercariae trên cá với mức 
 ý nghĩa P<0,05.  
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3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Tỉ lệ ao nhiễm sán lá song chủ  

Trong tổng số bảy ao nghiên cứu thì có bốn ao có cá hô nhiễm metacercariae 
(57,1%). Các ao ương nuôi cá hô giống ở tỉnh Đồng Tháp và An Giang đều bị nhiễm ấu 
trùng metacercariae, tỉ lệ số ao bị nhiễm ở Tiền Giang là 40% (Bảng 2).  

Bảng 2. Tỉ lệ ao cá hô giống nhiễm metacercariae 
Tỉnh Số ao nghiên cứu Số ao nhiễm Tỉ lệ ao nhiễm metacecarie  

Tiền Giang 5 2 2/5 
Đồng Tháp 1 1 1/1 
An Giang 1 1 1/1 

Tổng 7 4 4/7 
 

 

3.2. Tỉ lệ cá nhiễm sán lá song chủ  
Tỉ lệ cảm nhiễm ấu trùng sán lá Metacercariae trên cá hô giống ở các tỉnh Tiền 

Giang, Đồng Tháp, An Giang lần lượt là 1,4%, 2,0% và 8,0%, tỉ lệ cảm nhiễm chung là 
2,4%. Trong tổng số 700 mẫu cá nghiên cứu có 17 cá thể cá bị nhiễm ấu trùng 
metacercariae, nhiều nhất lá ao ương cá hô giống ở tỉnh An Giang (Bảng 3).  

Bảng 3. Tỉ lệ cá hô giống nhiễm metacercariae 

Tỉnh Số ao nhiễm 
Số cá khảo sát 

(con) 
Số cá nhiễm 

(con) 
Tỉ lệ cá giống nhiễm 
metacercariae (%) 

Tiền Giang 2/5 500 7 1,4 
Đồng Tháp 1/1 100 2 2,0 
An Giang 1/1 100 8 8,0 

Tổng 4/7 700 17 2,4 
 

3.3. Loài metacercariae nhiễm trên cá hô giống 
 Metacercariae của hai loài sán lá ruột tìm thấy trong cá hô giống là Haplorchis 
pumilio (Hình 1), và Centrocestus formosanus (Hình 2). Không tìm thấy bất kì 
metacercariae của sán lá gan nhỏ trên cá hô giống trong nghiên cứu (Bảng 4).   

Bảng 4. Loài metacercariae nhiễm trên cá hô giống 
Nơi 

 thu mẫu Ao Số lượng 
cá/ao 

Tháng 
 thu mẫu Mùa Số cá nhiễm 

(con) Loài metacercariae 

Tiền Giang 

1 100 8/2017 Mưa 0 / 

2 100 8/2017 Mưa 4 H. pumilio,  
C. formosanus 

3 100 12/2017 Khô 3 H. pumilio 
4 100 12/2017 Khô 0 / 
5 100 12/2017 Khô 0 / 

Đồng Tháp 6 100 8/2017 Mưa 2 Haplochis pumilio,  
C. formosanus 

An Giang 7 100 10/2017 Mưa 8 H. pumilio 
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Hình 1. Haplorchis pumilio 

 

 
Hình 2. Centrocestus formosanus 

 

3.4. Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tỉ lệ nhiễm metacercariae trên cá hô giống 
Kết quả phân tích cho thấy phơi đáy ao ≤ 2 ngày sẽ là yếu tố nguy cơ tăng tỉ lệ nhiễm 

metacercariae trên cá hô giống (P< 0,05), bón vôi khi chuẩn bị ao với liều ≥ 7 kg/100 m2 sẽ 
làm giảm nguy cơ nhiễm metacercariae trên cá hô giống (P< 0,05). Tỉ lệ nhiễm sán lá song 
chủ trong mùa mưa cao hơn mùa khô (P=0,001< 0,05). Các yếu tố khác như diện tích ao, 
nguồn nước, độ sâu ao, sự hiện diện của chó, mèo, ốc cũng như thức ăn và sử dụng thuốc 
phòng trị bệnh không được xem là yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tỉ lệ nhiễm của 
metacercariae trên cá hô giống (P> 0,05) (Bảng 5).  

Bảng 5. Kết quả phân tích hồi quy Binary logistic regression để tìm các yếu tố rủi ro 
 ảnh hưởng đến sự xuất hiện bệnh sán lá song chủ trong ao ương cá hô 

TT Biến số P 
1 Phơi đáy ao ≤ 2 ngày 0,002 
2 Bón vôi khi chuẩn bị ao với liều < 7 kg/ 100 m2 0,009 
3 Hiện diện của chó quanh ao ương 0,525 
4 Sử dụng thuốc phòng trị bệnh 0,642 
5 Hiện diện của mèo quanh ao ương 0,999 

 

4. Thảo luận 
 Kết quả nghiên cứu trên cá hô giống cung cấp thêm thông tin về tỉ lệ nhiễm sán lá 
song chủ trên các loài cá thuộc họ cá chép ở Việt Nam. Những nghiên cứu trong thời gian 
qua cho thấy có sự khác nhau về tỉ lệ nhiễm trên các loài thuộc họ cá chép [17], [18]. Tỉ lệ 
ao cá hô giống trong nghiên cứu nhiễm metacercaria là 57,1% cao hơn chép ta giống 
(11,0%), mè trắng giống (9,8%) và trắm cỏ giống (7,3%) trong nghiên cứu trước đây [18].  
 Loài metacercariae nhiễm trên cá hô giống tương tự như kết quả nghiên cứu ở đồng 
bằng sông Cửu Long gồm có Haplorchis pumilio và Centrocestus formosanus nhiễm trên 
cá giống của cá chép ta, mè trắng và trắm cỏ [18]. Điều này cho thấy loài metacercariae 
nhiễm trên cùng các loài cá giống thuộc họ cá chép ở đồng bằng sông Cửu Long. Đồng 
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thời, cũng nằm trong những loài metacercariae đã tìm thấy trong cá nước ngọt nuôi thịt đã 
phát hiện trong các nghiên cứu trước [13], [15] - [17].  

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ nhiễm cho thấy yếu tố mùa ảnh hưởng 
đến tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ giai đoạn metacercaria trên cá hô giống. Trong bảy ao khảo 
sát thì có bốn ao cá giống được thu vào mùa mưa và ba ao thu vào mùa khô. Tỉ lệ nhiễm 
sán vào mùa mưa cao hơn so với mùa khô (P<0,05), điều này là do mùa mưa tạo điều kiện 
môi trường thuận lợi cho trứng sán lây nhiễm trong môi trường nước sau đó nhiễm vào ốc 
và cá. Trong khi đó, mùa khô lượng mưa ít nên việc lan truyền sán và ấu trùng trứng sán 
trong nước không thuận lợi như trong mùa mưa, vì vậy tỉ lệ nhiễm ấu trùng sán lá trên cá 
trong mùa khô thấp hơn so với mùa mưa. Mối liến hệ giữa tỉ lệ nhiễm sán với yếu tố mùa 
cũng được đề cập ở nhiều nghiên cứu khác trước đây. Kết quả nghiên cứu [16] - [18] trên 
cá nuôi thịt và cá giống ở đồng bằng sông Cửu Long cũng chỉ ra rằng tỉ lệ nhiễm ấu trùng 
sán lá song chủ nói chung vào mùa mưa cao hơn so với mùa khô. Lượng mưa nhiều tạo 
điều kiện thuận lợi cho trứng sán và quần thể ốc gặp nhau, dẫn đến số lượng ốc nhiễm sán 
tăng và ấu trùng cercaria thoát ra từ ốc nhiễm lên cá tăng theo [29], [30]. Kết quả phân tích 
trong nghiên cứu này cho thấy, có sự tương đồng với các nghiên cứu trước về ảnh hưởng 
của yếu tố mùa đến tỉ lệ nhiễm sán trên cá.  

Kết quả phân tích cho thấy, tỉ lệ nhiễm ấu trùng sán lá song chủ trên cá hô giống có 
liên quan với kĩ thuật phơi đáy. Thời gian phơi đáy ao khi chuẩn bị ao ương cá hô giống  
≥ 2 ngày ít bị nhiễm metacercarie hơn là phơi < 2 ngày (P< 0,05). Kết quả này tương tự với 
nghiên cứu trước [31], vì khâu phơi đáy ao đóng góp vai trò quan trọng trong việc tiêu diệt 
kí chủ ốc lây truyền sán lá còn trong ao sau khi bón vôi. Thời gian phơi đáy ao dài hơn 
đảm bảo địch hại trong ao bị tiêu diệt hết trước khi thả cá [32].  

Kĩ thuật bón vôi cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ nhiễm metacercariae trên cá hô giống. Các 
ao ương cá hô giống khi chuẩn bị được xử lí bón vôi với lượng ≥ 7kg/100m2 sẽ hiệu quả 
hơn bón vôi với lượng < 7kg/100m2 trong việc giảm nguy cơ nhiễm metacercariae 
(P<0,05). Kết quả nghiên cứu tương tự với kết quả nghiên cứu trước [31] cho thấy lượng 
vôi bón là một trong những yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tỉ lệ nhiễm metacercariae. Sau khi 
bơm cạn nước và vét bùn, vôi cần được rải đều ở đáy ao và bờ ao để ổn định pH, diệt 
khuẩn và diệt tạp nhằm giảm nguy cơ nhiễm metacercariae trên cá [32].  
5. Kết luận 

Tỉ lệ nhiễm metacercariae trên cá hô giống là 2,4% với hai loài sán lá ruột nhỏ 
Haplorchis pumilio và Centrocestus formosanus. Tỉ lệ nhiễm ảnh hưởng bởi mùa vụ, 
lượng vôi bón và thời gian phơi đáy ao (P<0,05). Biện pháp kĩ thuật là cần thiết để giảm tỉ 
lệ nhiễm metacercariae trên cá giống, nhằm hạn chế tỉ lệ nhiễm trên cá hô thịt, góp phần 
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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